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Câu 1 (2,0 điểm) Trao đổi nước ở thực vật:

a. Các yếu tố nào bên trong cơ thể đã ảnh hưởng trực tiếp lên sức hút nước của cây? Giả sử tế bào rễ ở 2 cây của một loài có áp suất thẩm thấu như nhau, một cây đặt trong phòng kín gió và ít ánh sáng, còn một cây đặt ngoài trời thoáng gió, nhiều ánh sáng. Sức hút nước của 2 cây này giống hay khác nhau? Giải thích?
b. Nhiều loài thực vật không có lông hút thì cây hấp thụ nước và ion khoáng bằng cách nào? Trong các trường hợp sau, trường hợp nào rễ cây có thể lấy được nước:

- Thế nước của đất bằng 0.
- Thế nước của đất nhỏ hơn thế nước của rễ cây.
Hướng dẫn chấm:

	Nội dung
	Điểm

	a. *Các yếu tố bên trong cơ thể ảnh hưởng trực tiếp lên sức hút nước của cây:

Dựa vào công thức: Sức hút nước S= P – T; Với P: áp suất thẩm thấu của tế bào, phụ thuộc nồng độ dịch bào; T: sức căng trương nước của tế bào.

(Sức hút nước của cây phụ thuộc vào áp suất thẩm thấu (hoặc nồng độ dịch bào) và sức căng trương nước (hoặc trạng thái trương nước) của tế bào.

*Cây đặt ngoài trời thoáng gió , nhiều ánh sáng ( các phân tử nước di chuyển nhanh, lỗ khí mở rộng ( thoát hơi nước mạnh hơn ( tế bào bị mất nước nhiều hơn, T giảm, S sẽ tăng nên hút nước mạnh hơn cây đặt trong phòng kín.

b. *- Thực vật thủy sinh không có lông hút thì cây hấp thụ nước và ion khoáng bằng toàn bộ bề mặt cơ thể.
- Ở tế bào rễ còn non, vách của tế bào chưa bị suberin hóa cũng tham gia hấp thụ nước và ion khoáng.
- Một số cây ở trên cạn, hệ rễ không có lông hút nhưng rễ được nấm rễ bao bọc. Nhờ nấm rễ, các loại cây đó hấp thụ nước và ion khoáng một cách dễ dàng và có tính chọn lọc. Mặt khác, sợi nấm tạo nên bề mặt hấp thụ lớn. 

* - Thế nước của đất bằng 0 ( đất bão hòa nước, các phân tử nước linh động ( dễ dàng xâm nhập vào rễ cây. Vì vậy rễ cây lấy được nước rễ dàng.

- Thế nước của đất nhỏ hơn thế nước của rễ cây ( lực liên kết giữa đất và nước tăng lên, độ linh động giảm ( rễ cây không lấy được nước.
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Câu 2 (2,0 điểm) Dinh dưỡng khoáng và nitơ:

a. Đôi khi người trồng táo ở Nhật Bản tạo 1 vết cắt hình xoắn ốc không gây chết xung quanh vỏ cây táo dự định sẽ loại bỏ sau mùa sinh trưởng. Cách làm này có tác dụng gì? Giải thích?

b. Phân K có hiệu quả tốt nhất đối với những loại cây trồng nào? Đối với những cây đó nên bón phân K vào thời điểm nào để đạt hiệu quả cao nhất?

c. Trong chế phẩm vi lượng cho cây họ Đậu, nguyên tố nào là nguyên tố vi lượng chủ đạo và không thể thiếu được? Vì sao?

Hướng dẫn chấm:

	Nội dung
	Điểm

	a. Vết cắt theo vòng xoắn có tác dụng cản trở dòng khối tối thích của dịch floem đến các bể chứa của rễ. Do đó nhiều dịch floem hơn có thể được vận chuyển từ nguồn ở lá đến các bể chứa ở quả làm cho quả táo thơm ngọt hơn.
b. - Phân K có hiệu quả tốt nhất đối với những cây trồng mà sản phẩm thu hoạch chứa nhiều gluxit như lúa, ngô, mía, khoai, sắn… Đối với những cây trồng này, bón K là tối cần thiết để đạt năng suất và chất lượng cao.

- Bón K vào giai đoạn cây trồng hình thành cơ quan kinh tế vì K làm tăng quá trình vận chuyển các chất hữu cơ, tích lũy về cơ quan dự trữ nên sẽ làm tăng năng suất kinh tế.

c. - Trong chế phẩm vi lượng cho cây họ đậu, Mo là nguyên tố vi lượng chủ đạo và không thể thiếu được vì Mo có vai trò rất quan trọng trong việc trao đổi nitơ do nó tham gia vào thành phần cấu tạo của hệ enzym nitrogenaza ( thiếu Mo gây ức chế sự dinh dưỡng đạm của cây.
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Câu 3 (2,0 điểm) Quang hợp ở thực vật:
a. So với dung dịch clorophyl tách riêng, tại sao lục lạp nguyên vẹn giải phóng nhiệt và huỳnh quang ít hơn khi được chiếu sáng?
b. Trong tế bào bao bó mạch của thực vật C4, chỉ có PSI có tác động lên nồng độ oxi. Tác động đó là gì và thực vật có thể có lợi như thế nào?
Hướng dẫn chấm:

	Nội dung
	Điểm

	a.- Trong lục lạp, các e được ánh sáng kích thích và e bị giữ lại bởi chất nhận e sơ cấp nên không rơi trở lại trạng thái nền.Vì vậy tỏa nhiệt và phát sáng ít hơn.
- Trong dung dịch clorophyl tách riêng, các e được ánh sáng kích thích và không bị giữ lại bởi chất nhận e sơ cấp nên rơi vào trạng thái nền.Vì vậy phát sáng và tỏa nhiệt nhiều hơn.

b. Trong tế bào bao bó mạch của thực vật C4, chỉ có PSI, không có PSII ( không có oxi được phát sinh trong tế bào bao bó mạch. Điều này sẽ giúp cây tránh được sự cạnh tranh của oxi với CO2 để liên kết với rubisco trong tế bào này (tránh được hô hấp sáng).
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Câu 4 (2,0 điểm) Hô hấp ở thực vật:
Nghiên cứu hệ số hô hấp (RQ) ở một số đối tượng, người ta thu được bảng số liệu sau:
	Đối tượng nghiên cứu
	Hệ số hô hấp

	1. Các lá khác nhau có chứa nhiều đường
	1,0

	2. Hạt lúa mì nảy mầm
	1,0

	3. Hạt cây gai nảy mầm
	0,65

	4. Hạt cây gai chín
	1,22

	5. Quả táo chín
	1,0

	6. Quả chanh

- Toàn bộ

- Thịt quả

- Vỏ quả


	1,03

	
	2,09

	
	0,99


Từ bảng trên ta có thể rút ra những kết luận gì?

Hướng dẫn chấm:

	Nội dung
	Điểm

	Những kết luận:

*Giá trị hệ số hô hấp thay đổi tùy thuộc vào nguyên liệu hô hấp.

- Nguyên liệu là hydrocacbon (như đường, tinh bột) có RQ = 1 (do trong hô hấp lượng eq \s\don1(\f(CO2,O2))  = eq \s\don1(\f(6,6))  = 1).

- Nguyên liệu là chất béo RQ < 1 (do giàu hyđro, nghèo O2 hơn so với cacbon hydrat).

- Nguyên liệu là axit hữu cơ (thịt quả chanh) cho RQ > 1 (do chứa nhiều O2 hơn).

* RQ khác nhau ở những loài khác nhau, cơ quan khác nhau, các mô khác nhau ở cùng một cây (ví dụ các bộ phận của chanh).

* RQ bị ảnh hưởng bởi các quá trình trao đổi chất không có quan hệ với hô hấp và cũng biến đổi trong các pha sinh trưởng (ví dụ: Hạt cây gai nảy mầm và hạt cây gai chín).
	1.0
0.5

0.5


Câu 5 (2,0 điểm) Sinh trưởng, phát triển ở thực vật:

a. Thế nào là hiện tượng “sinh trưởng axit” của tế bào? Vai trò của auxin trong hiện tượng “sinh trưởng axit” của tế bào thực vật?
b. Cây vải thiều đặc trưng ở miền Bắc. Tại sao khi đưa vào miền Nam trồng lại không ra hoa? Từ đó rút ra ứng dụng gì? 
Hướng dẫn chấm:

	Nội dung
	Điểm

	a.* Sinh trưởng axit là trong điều kiện pH thấp (pH=5) thì sự sinh trưởng của mô tế bào được thực hiện.                                                                              

* Vai trò của auxin trong hiện tượng “sinh trưởng axit” của tế bào thực vật:

- Sự dãn dài tế bào thực vật thể hiện ở 2 hoạt động là sự dãn của thành tế bào và sự tăng thể tích, khối lượng chất nguyên sinh.                  

- Vai trò của auxin:

+ Auxin hoạt hóa bơm prôton H+, giúp bơm H+ từ ngoài vào thành tế bào làm giảm pH. Khi pH giảm sẽ hoạt hóa enzim cắt đứt cầu nối ngang polisaccarit trong các sợi xenlulozơ ( các sợi xenlulozơ tách rời và trượt lên nhau, mất liên kết ( thành tế bào dãn dài. 


+  Auxin đóng vai trò hoạt hóa các gen để tổng hợp nên các enzim cần thiết tổng hợp nên các thành phần cấu trúc của thành tế bào, của chất nguyên sinh (xenlulôzơ, glucôzơ, pectin, prôtêin, ...) ( tăng thể tích và khối lượng chất nguyên sinh. 


b. - Do cây vải thiều chỉ ra hoa sau khi trải qua những mùa đông lạnh, ở miền Nam không có mùa đông lạnh nên vải thiều không ra hoa. 

- Ứng dụng: trồng cây thích hợp theo vùng địa lí (phù hợp với đất đai, khí hậu, …)
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Câu 6 (1,0 điểm) Hô hấp ở động vật:

a. Vì sao không ta nên la hét, nói to, … trong điều kiện độ ẩm không khí cao, lạnh và nhiều bụi?
b. So sánh thành phần khí CO2, O2 ở túi khí trước và túi khí sau của chim?
Hướng dẫn chấm:
	Nội dung
	Điểm

	a. Không nên la hét, nói to…trong điều kiện độ ẩm không khí cao, lạnh và nhiều bụi vì các yếu tố trên có thể tác động đến dây thanh quản và hệ thống phát âm làm cho chúng dễ bị nhiễm khuẩn, gây nên một số bệnh về đường hô hấp và dây âm thanh: khản tiếng, ho, viêm phế quản, …

b. Ở chim, nồng độ O2 trong không khí ở túi khí sau lớn hơn ở túi khí trước; nồng độ CO2 trong không khí ở túi khí sau nhỏ hơn ở túi khí trước vì: không khí ở túi khí sau chưa qua trao đổi khí còn không khí ở túi khí trước đã qua trao đổi khí ở phổi.
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Câu 7 (2,0 điểm) Tuần hoàn:
a. Hãy cho biết hai biến đổi cơ bản nhất ở tim và động mạch của thai nhi so với người trưởng thành. Nếu sau khi sinh, hai biến đổi đó không hoàn thiện thì sẽ gây hậu quả gì?
b. Tại sao nút nhĩ - thất làm chậm sự truyền đạt xung điện từ nút xoang nhĩ tới các tâm thất lại là vấn đề quan trọng?
Hướng dẫn chấm:
	Nội dung
	Điểm

	a. - Hai biến đổi: lỗ oval giữa tâm nhĩ phải và tâm nhĩ trái; lỗ botal giữa động mạch chủ và động mạch phổi. 

- Nếu sau khi sinh, hai biến đổi đó không hoàn thiện thì sẽ gây hậu quả: máu bị pha trộn, máu giàu O2 pha trộn với máu giàu CO2, làm cho trẻ thiếu O2 và gây ra nhiều bệnh khác.

b. Xung chậm khoảng 0,1 giây trước khi lan tỏa tiếp tới thành tâm thất. Sự chậm lại này cho phép tâm nhĩ tống hết máu hoàn toàn trước khi tâm thất co.
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Câu 8 (2,0 điểm) Thần kinh: 
a. Vì sao trong tiểu phẫu người ta dùng thuốc gây tê? Hãy giải thích cơ chế tác dụng của thuốc gây tê? 
b. Đối với sợi thần kinh không có bao mielin và sợi thần kinh có bao mielin khi sự dụng thuốc gây tê thì loại nào bị gây tê nhanh hơn, tại sao ?
Hướng dẫn chấm:

	Nội dung
	Điểm

	a. - Trong tiểu phẫu, người ta dùng thuốc gây tê vì thuốc có tác dụng ức chế dây thần kinh cảm giác, tạm thời làm mất cảm giác tại nơi thuốc tiếp xúc để giảm đau.

- Giải thích cơ chế tác dụng: 

+ Thuốc gây tê làm giảm tốc độ mất phân cực và tái phân cực trên sợi thần kinh, giảm tốc độ dẫn truyền, kéo dài thời gian trơ của màng tế bào thần kinh.

+ Khi thuốc tê gắn vào thụ thể trên cổng natri của màng tế bào thần kinh và ngăn chặn sự dẫn truyền thần kinh, nếu thuốc tê gắn vào kênh natri càng lâu thì tác dụng của thuốc tê càng dài.

b. Sợi thần kinh có bao mielin dễ tê hơn sợi thần kinh không bao mielin vì chỉ cần gây tê ở eo ranvie các sợi thần kinh sẽ bị gây tê.
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Câu 9 (2,0 điểm) Nội tiết và cân bằng nội môi:
a. Nêu sự khác nhau giữa động mạch đến và động mạch đi ở cầu thận, ý nghĩa của sự khác nhau đó? Nếu gan bị bệnh làm nồng độ prôtêin huyết tương giảm thì có ảnh hưởng đến lượng nước tiểu đầu (dịch lọc ở nang Baoman) không? Tại sao?
b. Dùng thuốc có thành phần coocticoit lâu ngày có thể gây ra những tác hại gì đối với cơ thể?
Hướng dẫn chấm:
	Nội dung
	Điểm

	a. *Sự khác nhau giữa động mạch đến và động mạch đi ở cầu thận

- Đường kính: Động mạch đến lớn hơn động mạch đi.

- Động mạch đến lớn dẫn được lượng máu nhiều và tăng áp lực lọc. Động mạch đi nhỏ do cơ thành mạch co nên tạo áp lực lọc trong cầu thận cao.

* Nồng độ prôtêin huyết tương giảm làm giảm áp suất keo dẫn đến tăng áp lực lọc ở cầu thận, kết quả là lượng nước tiểu đầu tăng.

b. - Coocticoit là một dạng hoocmôn tuyến vỏ thận, có tác dụng huy động hàng loạt các phản ứng đề kháng của cơ thể, trong đó có tác dụng kháng viêm nên được ứng dụng điều chế thuốc chống dị ứng, kháng viêm. 

- Sử dụng thuốc có thành phần coocticoit kéo dài làm cho nồng độ chất này trong máu cao, tạo ức chế liên hệ ngược, gây giảm tiết chất này tại vỏ thận, mất dần cơ chế tự miễn dịch, đồng thời làm cơ thể mệt mỏi kéo dài. 
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Câu 10 (2,0 điểm) Sinh sản ở động vật:
a. Một phụ nữ bị rối loạn chức năng vỏ tuyến trên thận, dẫn đến tăng đáng kể hoocmôn sinh dục nam trong máu. Chu kì kinh nguyệt của bệnh nhân đó có điều gì bất thường không? Giải thích.
b. Chất RU486 phong bế thụ thể của progesteron, nhưng không hoạt hóa con đường truyền tin. Nếu đưa chất RU486 vào cơ thể phụ nữ ngay sau khi hợp tử làm tổ ở tử cung thì có ảnh hưởng đến phát triển của phôi không? Giải thích. Nếu đưa kháng thể chống lại HCG vào tháng đầu mang thai ở phụ nữ thì gây ra hậu quả gì? Giải thích.
Hướng dẫn chấm:
	Nội dung
	Điểm

	a. Không có kinh nguyệt, nguyên nhân là do hoocmôn sinh dục nam ức chế vùng dưới đồi gây giảm tiết GnRH, ức chế tuyến yên gây giảm tiết FSH và LH.

- Kết quả là không đủ hoocmôn kích thích lên buồng trứng và làm giảm hoocmôn buồng trứng, gây ra mất kinh nguyệt.
b. - Progesteron có vai trò phát triển niêm mạc tử cung và duy trì phôi thai phát triển trong tử cung. Nếu RU486 phong bế thụ thể của progesteron thì progesteron không tác động được lên niêm mạc tử cung, gây sảy thai.              
- HCG có vai trò duy trì sự phát triển của thể vàng. Thể vàng tiết ra progesteron và estrogen duy trì sự phát triển của niêm mạc tử cung qua đó duy trì sự phát triển của phôi thai. Nếu đưa kháng thể chống lại HCG vào cơ thể thì thể vàng tiêu biến làm progesteron và estrogen giảm, do vậy không duy trì được sự phát triển niêm mạc tử cung và gây sảy thai.  

	0.5
0.5

0.5

0.5


Câu 11 (1,0 điểm) Kĩ năng thực hành:

a. Tiến hành thí nghiệm chứng minh hô hấp sử dụng khí oxi với nguyên liệu và dụng cụ thí nghiệm sau:
- Hạt lúa, ngô, đậu nảy mầm
- Lọ thủy tinh rộng miệng thể tích 200 – 300ml
- Nút cao su có móc
- Túi đựng hạt và que diêm
b. Trong 1 phòng thí nghiệm, người ta để lẫn lộn 5 tiêu bản hiển vi lát cắt của thân và rễ nhiều loài cây. Tiêu bản nào sau đây là tiêu bản cắt ngang qua rễ sơ cấp của cây 2 lá mầm:
	Tiêu bản 1
	Biểu bì
	Vỏ
	Các bó đối xứng
	Lõi

	Tiêu bản 2
	Biểu bì
	Vỏ
	Trụ bì
	4 bó gỗ (xylem) xen kẽ với 4 ống rây (phloem)

	Tiêu bản 3
	Chu bì
	Ống rây thứ cấp
	Tầng phát sinh
	Gỗ thứ cấp

	Tiêu bản 4
	Biểu bì
	Vỏ
	Trụ bì
	20 bó gỗ (xylem) xen kẽ với  ống rây (phloem)

	Tiêu bản 5
	Biểu bì
	Mô cứng
	Bó mạch nằm rải rác
	Tủy rỗng


Hướng dẫn chấm:
	Nội dung
	Điểm

	a. - Lấy 2 lô hạt đang nảy mầm, mỗi lô 30 – 40g

- Lô thứ nhất bị giết chết bằng cách ngâm vào nước sôi từ 5 – 10 phút

- Lô thứ 2 giữ bình thường

- Cho 2 lô hạt vào 2 túi lưới

- Treo túi lưới vào móc dưới nút cao su, thả 2 túi lưới vào 2 lọ miệng rộng, đậy chặt nút. Sau 30 – 60 phút mở nút lọ có hạt đã bị giết chết, đưa nhanh 1 que diêm đang cháy vào lọ, que diêm vẫn cháy.
- Mở nút lọ thứ 2 đưa que diêm đang cháy vào lọ, que diêm đang cháy bị tắt.
=> Chứng tỏ hạt chết không hô hấp, lượng O2  trong bình vẫn còn nên ngọn lửa vẫn cháy, hạt sống khi hô hấp sử dụng hết O2 trong bình nên khi cho que diêm đang cháy vào ngọn lửa sẽ tắt.

b. Tiêu bản cắt ngang qua rễ sơ cấp của cây 2 lá mầm có: biểu bì ( vỏ ( trụ bì ( 4 bó gỗ xen kẽ với 4 ống rây. Vậy tiêu bản số 2 là tiêu bản cắt ngang qua rễ sơ cấp của cây 2 lá mầm.
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---------------  Hết  ---------------
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